KẾT QUẢ
Công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố

(Từ ngày 28/01 đến 03/02/2015)

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH: Thông tin đến ngày 04/02/2015 như sau:

1. Tình hình dịch cúm A/H5N​1 ở người trên thế giới và tại Việt Nam:

Theo báo cáo cập nhật của WHO, trong tuần không phát sinh trường hợp trên người nhiễm cúm A/H5N1.
	STT
	QUỐC GIA
	2014
	2015
	GHI CHÚ

	
	
	SỐ NHIỄM
	SỐ CHẾT
	SỐ NHIỄM
	SỐ CHẾT
	

	1
	Bangladesh
	0
	0
	0
	0
	Tại Việt Nam, tính từ 2003 đến nay có 125 TH dương tính, trong đó có 62 ca tử vong.

	2
	Campuchia
	09
	04
	0
	0
	

	3
	Trung Quốc
	02
	0
	0
	0
	

	4
	Ai Cập
	14
	07
	40
	13
	

	5
	Indonesia
	02
	02
	0
	0
	

	6
	Việt Nam
	02
	02
	0
	0
	

	7
	Canada
	01
	01
	0
	0
	

	Tổng cộng
	46
	16
	40
	13
	


2. Tình hình dịch Cúm gia cầm trên thế giới:

Theo báo cáo cập nhật của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong tuần không phát sinh trường hợp trên người nhiễm virus cúm A/H7N9.
3. Tình hình dịch bệnh Cúm H5N1 và H5N6 trên gia cầm:


Theo thông tin từ Cục Thú y, trong tuần phát sinh dịch bệnh tại xã Khánh Hội, huyện U Minh, Cà Mau. Hiện nay cả nước chó 01 tỉnh là Cà Mau xảy ra dịch bệnh chưa qua 21 ngày. 

Tuy nhiên, theo TTXVN dịch cúm gia cầm A/H5N1 đã tái bùng phát tại trang trại nuôi gà tây thuộc khu vực Kfar Vitkin, giáp thành phố Netanya ở vùng duyên hải phía Bắc của Israel. Nơi bùng phát ổ dịch cúm gia cầm lần này chính là khu vực từng phát hiện một ổ dịch cúm A/H5N1 cách đây hai tuần, khiến cơ quan y tế phải tiêu hủy khoảng 157.000 con gia cầm.
II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM TẠI TP:
1. Tình hình vận chuyển và kinh doanh gia cầm sống trái phép:

- Trong tuần, theo rà soát và báo cáo của các quận huyện, trên địa bàn thành phố phát hiện 41 điểm bày bán gia cầm sống trái phép tại 11 quận, huyện cụ thể như sau: Quận 8 (03), Quận 9 (07), Quận 12 (02), Bình Chánh (08), Bình Tân (01), Gò Vấp (10), Hóc Môn (03), Nhà Bè (01), Tân Bình (03), Tân Phú (03). So với tuần 04/2015 giảm 01 điểm, cụ thể: Giảm tại Quận 8 (04), và tăng tại Bình Chánh (03).

2. Kết quả kiểm tra, xử lý trong tuần:



2.1. Kết quả kiểm tra của 04 Đoàn liên ngành TP theo chỉ đạo của UBND TP và công văn số 363/QLTT-NV ngày 29/04/2008 của Chi cục QLTT:
Trong tuần, 04 Đoàn liên ngành thành phố hoạt động 14 lượt, kiểm tra 286 PTVC phát hiện 18 trường hợp vi phạm. Tang vật gồm: 23 con gà sống, 07 con vịt sống và 10 con vịt con.

	Địa bàn công tác
	Lực lượng tham gia
	Số lượt

k.tra
	Số PTVC

k.tra
	Số TH

xử lý

	Đoàn 1 (Q.12, HM, CC)
	TY, QLTT, TNXP, CA 
	5
	97
	0

	Đoàn 2 (BTh, Q.2, Q.9, TĐ)
	TY, QLTT, TNXP, CA 
	4
	32
	0

	Đoàn 3 (BC, QL1A, TL10, QL50)
	TY, QLTT, TNXP, CA 
	5
	157
	18

	Đoàn Đường sông Nhà Bè
	TY, QLTT, TNXP, CA
	0
	0
	0

	TỔNG SỐ
	
	14
	286
	18



So với tuần trước, tổng số trường hợp xử lý giảm 02 trường hợp và số phương tiện vận chuyển kiểm tra giảm 38 PTVC.



2.2. Tình hình kiểm tra vệ sinh thú y gia cầm - SPGC:

* Xử lý trên thị trường: 169 trường hợp. Tang vật gồm 817 con gà sống và 156 con vịt sống (trong đó có 193 con gà đá), 13 con và 128 kg thịt gà, 41 con và 33 kg vịt thịt, 207 kg phụ phẩm gia cầm, 267 con chim, 2.744 quả trứng gia cầm, 500 quả trứng cút.
* Xử lý trong giết mổ: Xử lý 28 TH với 212 con gà chết xe tại An Nhơn.

* Tại các cơ sở kinh doanh trứng gia cầm: Xử lý hủy 19.261 quả trứng gia cầm và 300 quả trứng cút tại cơ sở kinh doanh trứng quận 2, 5, 7, 8, 12, Bình Chánh, Bình Tân và Nhà Bè.

3. Công tác quản lý tình hình chăn nuôi gia cầm:

Hiện nay trên địa bàn thành phố có 09 cơ sở chăn nuôi gà, 05 cơ sở chăn nuôi bồ câu, 01 cơ sở chăn nuôi vịt và 01 cơ sở chăn nuôi cút thịt tập trung tại Củ Chi (13 cơ sở), Hóc Môn (01 cơ sở) và Bình Chánh (02 cơ sở), với tổng cộng 213.767 con (gồm 161.183 con gà, 24.934 con bồ câu, 18.000 con cút và 9.650 con vịt). 


4. Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia cầm:
	Loại GS-GC
	ĐVT
	Tuần 04
	Tuần 05
	So sánh (%)

	KSGM gà thịt 
	Con
	609.445
	638.185
	4,72%

	KDịch nhập GC sống 
	Con
	621.292
	581.556
	-6,40%


	KDịch nhập GC tươi 
	Con
	341.077
	334.952
	-1,80%

	KDịch nhập trứng GC 
	Quả
	30.181.220
	30.577.040
	1,31%



5. Công tác xét nghiệm kiểm tra giám sát bệnh cúm gia cầm:

Trong tuần, Chi cục Thú y tiếp nhận và thực hiện xét nghiệm 25 mẫu (20 mẫu swab và 05 mẫu trứng cút) trên gà là 10 mẫu, vịt là 04 mẫu, cút là 05 mẫu và chim yến là 06 mẫu do các quận huyện gởi khảo sát; Kết quả: Qua giám sát không phát hiện mẫu nhiễm virus cúm gia cầm H5N1.

III. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ:
- Theo thông báo của Cục Thú y, trong tuần phát sinh tỉnh Cà Mau xảy ra dịch bệnh trên đàn gia cầm tại xã Khánh Hội, huyện U Minh. Đối với tình hình dịch bệnh trên gia súc, trong tuần không phát sinh tỉnh dịch bệnh LMLM, hiện cả nước có tỉnh Bắc Kạn; Đối với dịch bệnh PRRS hiện cả nước vẫn đang tạm thời khống chế. 
- Hiện nay hầu hết thời tiết tại các tỉnh thành phố cả nước diễn biến bất thường nhiệt độ giảm vào buổi chiều tối, sương mù nhiều vào sáng sớm, một số tỉnh phía Bắc còn có hiện tượng rét đậm rét hại; Tình hình thời tiết này thuận lợi cho sự phát sinh các bệnh truyền nhiễm nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp do đó dịch bệnh có thể bùng phát tại một số tỉnh đặc biệt tại các địa phương đã từng xảy ra dịch bệnh. 
- Nhằm chủ động ngăn chặn việc xâm nhập mầm bệnh vào thành phố, đảm bảo an toàn dịch tễ đàn gia súc và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng đặc biệt vào dịp Tết nguyên đán sắp tới dự kiến tình hình lượng sản phẩm động vật từ các tỉnh đưa về tiêu thụ sẽ tăng cao; Chi cục Thú y đã tập trung triển khai thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên (đính kèm phụ lục). 
- Vẫn còn tình trạng nuôi gia cầm, nhất là gà đá, gà kiểng tại một số khu vực nội thành và ven nội; nuôi gà, vịt quy mô nhỏ lẻ không đảm bảo điều kiện an toàn sinh học, không đăng ký với chính quyền địa phương và cơ quan thú y còn khá phổ biến tại các huyện ngoại thành.
CHI CỤC THÚ Y TP. HỒ CHÍ MINH

Phụ lục: Một số văn bản chỉ đạo của cấp trên Chi cục Thú y đang tập trung triển khai thực hiện:
+ Công điện số 200/CĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung PCD Cúm gia cầm và các chủng virus Cúm gia cầm lây sang người;
+ Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

+ Nghị định 119/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi;

+ Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT của liên Bộ Y Tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Công thương về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; 
+ Chỉ thị 1257/CT-BNN-TY ngày 02/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung phòng chống dịch Cúm gia cầm và các chủng virus Cúm gia cầm lây sang người;
+ Công điện 10091/CĐ-BNN-TY ngày 17/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch LMLM;

+ Công văn số 9102/BNN-TY ngày 11/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai các biện pháp chủ động phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; 
+ Công điện khẩn số 7359/CĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên các phương tiện vận chuyển hành khách;

+ Công điện khẩn 6529/CĐ-BNN-TY ngày 14/8/2014 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh Cúm gia cầm;
+ Công văn số 1464/TY-DT ngày 28/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống dịch Cúm gia cầm A/H5N6;
+ Quyết định 210/QĐ-BNN-TY ngày 14/02/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng virus cúm nguy hiểm có khả năng lây sang người; 

+ Chỉ thị 4538/CT-BNN-TY ngày 20/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H5N1, H7N9, H10N8; 
+ Công văn số 512/VP-CNN ngày 19/01/2015 của UBND thành phố về công tác phòng chống dịch Cúm gia cầm trên địa bàn thành phố; 
+ Chỉ thị 02/2015/CT-UBND ngày 09/01/2015 của UBND thành phố về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

+ Công văn số 6604/UBND-CNN ngày 12/12/2014 của UBND thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố;
+ Công văn số 4126/UBND-VX ngày 20/8/2014 của UBND thành phố về tăng cường phòng chống cúm A/H5N6;

+ Công văn 1446/UBND-CNN ngày 07/4/2014 của UBND thành phố về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Cúm gia cầm trên địa bàn thành phố;

+ Công văn số 820/UBND-CNN ngày 25/02/2014 của UBND thành phố về việc triển khai Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến;
+ Kế hoạch hành động số 769/KH-UBND ngày 20/02/2014 của UBND thành phố về ứng phó khẩn cấp với các chủng virus cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
+ Chỉ thị 03/2014/CT-UBND ngày 08/02/2014 của UBND thành phố về tăng cường các biện pháp PCD Cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
+ Kế hoạch số 34/KH-CCTY ngày 15/01/2014 của Chi cục Thú y về việc công tác thanh tra, kiểm tra về thú y năm 2014;
+ Công văn số 436/CCTY-PCD  ngày 12/4/2013 của Chi cục Thú y về việc phối hợp giám sát bệnh Cúm gia cầm trên chim cảnh.[image: image1.png]
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